
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND   Điện Biên, ngày       tháng 6 năm 2026 

    

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận danh sách tổ chức, cá nhân tham gia 

mạng lưới tư vấn viên pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính 

phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa; 

Căn cứ Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Tư pháp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận các tổ chức, cá nhân tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp 

luật để hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

(có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các tổ chức, cá nhân tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật cung 

cấp dịch vụ tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan và các tổ chức, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  

- Như Điều 3; 

- Bộ Tư pháp;  

- Cục Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Đoàn Luật sư tỉnh;  

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải); 

- Lưu: VT, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Phú 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-55-2019-nd-cp-ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-384245.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-55-2019-nd-cp-ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-384245.aspx
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     DANH SÁCH 

 CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN PHÁP LUẬT TỈNH ĐIỆN BIÊN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày      /6/2026 của UBND tỉnh Điện Biên) 
 
 

STT 
TÊN TỔ CHỨC, 

CÁ NHÂN 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG, 

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ 
THÔNG TIN LIÊN HỆ  

LĨNH VỰC 

TƯ VẤN PHÁP 

LUẬT 

 

I 

 

TỔ CHỨC (01)  

1 
Công ty Luật TNHH 

Ngôi Sao Vàng. 

 

Giấy đăng ký hoạt động của 

Công ty Luật TNHH số 

112025070016/TP-ĐKHĐ cấp 

ngày 10/10/2025. 

- Địa chỉ: Số nhà 15, tổ dân phố 4, 

phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên. 

- Điện thoại: 0889.009.000 

- Email: haipm668@gmail.com 

Pháp luật về pháp lý 

doanh nghiệp và quản trị 

nội bộ; pháp luật hợp 

đồng và thương mại; 

pháp luật lao động và 

bảo hiểm; pháp luật thuế 

và tài chính doanh 

nghiệp; sở hữu trí tuệ và 

chuyển giao công nghệ; 

giải quyết tranh chấp và 

tố tụng. 

II CÁ NHÂN (06) 

1 
Luật sư  

Lê Đình Thu 

Chứng chỉ hành nghề luật sư  

số 14568/TP/LS-CCHN ngày 

20/10/2017; Thẻ Luật sư số 

12566/LS cấp ngày 

10/11/2017. 

- Địa chỉ: Số nhà 52, phố 4, phường 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

- Điện thoại: 0912.676.595 

- Email: Ledinhthu.stp@gmail.com 

Pháp luật về đất đai, dân 

sự, hình sự, tố tụng hình 

sự, tố tụng dân sự, thi 

hành án, xử lý vi phạm 

hành chính. 

mailto:haipm668@gmail.com
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2 
Luật sư  

Hoàng Tiến Ngọ 

Chứng chỉ hành nghề luật sư số 

14486/TP/LS-CCHN ngày 

20/10/2017; Thẻ Luật sư số 

12567/LS cấp ngày 

10/11/2017. 

- Địa chỉ: Số nhà 39, tổ dân phố 3, 

phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên. 

- Điện thoại: 0904.001.458 

Pháp luật về đất đai, nhà 

ở, lao động, việc làm, 

hình sự, dân sự, hôn 

nhân gia đình. 

3 
Luật sư 

Vũ Thị Nhung 

Chứng chỉ hành nghề luật sư số 

23323/TP/LS-CCHN ngày 

25/01/2024; Thẻ Luật sư số 

20954/LS cấp ngày 11/4/2024. 

- Địa chỉ: Số nhà 144, tổ dân phố 02, 

phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên. 

- Điện thoại: 0949.586.558 

Pháp luật về hình sự, dân 

sự, hôn nhân gia đình, 

hành chính. 

4 
Luật sư 

Vũ Thị Tuyến 

Chứng chỉ hành nghề luật sư số 

11.2026.0006/TP/LS-CCHN 

ngày 15/4/2026; Thẻ Luật sư 

số 26287/LS cấp ngày 

09/6/2026. 

- Địa chỉ: Số nhà 144, tổ dân phố 02, 

phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện 

Biên. 

- Điện thoại: 0945.538.059 

Pháp luật về hình sự, dân 

sự, hôn nhân gia đình, 

hành chính. 

5 
Luật sư 

Bùi Đức Phúc 

Chứng chỉ hành nghề luật sư 

số: 23322/TP/LS-CCHN ngày 

25/01/2024; Thẻ Luật sư số 

23203/LS cấp ngày 16/4/2025. 

- Địa chỉ: Số nhà 31, phố 4, phường 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

- Điện thoại: 0912.247.468 

- Email: buiducphuc1979@gmail.com 

Pháp luật về hình sự, dân 

sự. 

6 
Luật sư 

Nguyễn Xuân Kiểm 

Chứng chỉ hành nghề luật sư số 

19527/TP/LS-CCHN ngày 

18/3/2021; Thẻ Luật sư số 

17179/LS cấp ngày 15/4/2021. 

- Địa chỉ: Số nhà 64, tổ 10, phường 

Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. 

- Điện thoại: 0903.299.238 

- Email: kiemvksdb@gmail.com 

Pháp luật về dân sự, 

hành chính, hôn nhân gia 

đình, lao động, kinh 

doanh thương mại.   
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